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MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

2/MẪU HỘP TAGAXMIN 500 (Hộp 2 vỉ x 10 viên nén)

 

CÔNG THỨC: SĐK/VISA:..............
N-Acefyl-DL ~LetiCin........................2...7500mg CHUAN b
Tớ dược............`8““n.1 viên Ný ÁV'BỤNG:TOCo
Sỏn xuết tại: Số lô Sx/Lot. No
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA - NIC Ngòy SX/Mfg. Date:

Lô 11D, Đường C, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM Han dung/Exp. Date :

 

    Tagaxmin®500
N - Acetyl - DL- Leucin 500 mg

     

  

 

    

  
 

 

GMP - WHO Hộp 2 vỉ x 10 viên nén Ky
%
=
*

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG Ọcui ĐỊNH, CHỐNG cui Ki ĐỂXA TẮMTAYCỦA TRẺ EM 4
LIEU DUNG - CACH DUNG, THAN BAOASOe et, al DƯỚI 30°C,

TRÁNH ÁNH SÁNG.TRONG VA CAC THONG TIN KHAC: Savane:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. USA-NIC PHARMA Co., Ltd

Block 11D, Road C, Tan TaoIP,BinhTanDist, HCMC

8 |

Tagaxmin”500 š§ | %
N- Acetyl - DL - Leucin 500 mg op  

GMP - WHO Hộp 2 vi x 10 viên nén

 

 

Tp.HCM, Ngay 09 thang 09 nim 2015

i Wine Giám Đốc

   ó Tổnề\iầm Đốc Chất lượng
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ĐS“Trẩn Thị Minh Hiển
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TO HUONG DAN SUDUNG THUOC
Vién nén TAGAXMIN 500
 

 

 

TAGAXMIN 500 - Vién nén

$ Công thức (cho 1 viên):

- N-Acetyl-DL-leucin......................-2HH 500 mg
-- Tá dược........................ vừa đủ .................... 1 viên
(Tinh bột sắn, PVP K30 (Polyvinylpyrrolidon), bột talc, magnesi stearat)

® Tác dụng dược lý:

Dược lực học:

- Nghiên cứu trên mô hình động vật sau khi phẫu thuật 1 bên mê đạo tai cho thấy N-Acetyl-DL-Leucin đấy nhanh sự cân băng tiên đình do có tác dụng khử cực haysiêu phân cực tế bào thần kinh bằng cách khôi phục điện thế màng tế bào của nó đạtgiá trị -65 dén -60 mV.

Dược đông học:

- Sau khi uéng, N-Acetyl-DL-leucin dat néng d6 dinh trong huyét tương khoảng sau2 giờ.
+ Chỉ định:

- Điều trị triệu chứng cơn chóng mặt.

® Liều dùng - cách dùng:

- Uống thuốc trong bữa ăn.

-_ Người lớn: 3-4 viên/ ngày, chia làm 2-3 lần.
-_ Dùng từ 10 ngày đến 5 hoặc 6 tuần.
-_ Khi bắt đầu điều trị hoặc khi điều trị không hiệu quả, có thể tăng liều lên đến 3 g (hay

6 viên 500 mg) hoặc 4 g (hay 8 viên 500 mg).

® Chống chỉ định:
- Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phân nào của thuốc.
® Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- N-acetyl-DL-leucin chwa ghi nhận được tác dụng phụ nào nghiêm trọng.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

$ Thận trọng:

- Có thai và cho con bú: khi có thai hoặc đang cho con bú nên báo cho bác sĩ biết.
-_ Không dùng quá liều chỉ định.

® Tương tác thuốc:

-_ Chưa có thông tin.
a

¢ Sir dung cho người lái xe va vận hành máy móc:
- Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.
¢ Sir dung cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Chưa có tài liệu nghiên cứu tính an toàn của N-Acetyl-DL-leucin trên phụ nữ mang thai
nên không sử dụng cho nhóm người này.

- _ Không biết thuốc có tiết vào sữa mẹ hay không nên không dùng thuốc này khi đang cho
con bú.   
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® Quá liều và xử trí:

-_ Chưa có thông tin về quá liều khi dùng thuốc này. Tuy nhiên nếu có hiện tượng quá liều thì
ngưng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

¢ Trinh bay:

- H6p2 vi x 10 viên nén.

+ Hạn dùng:

-_ 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

¢ Bao quan:

- Noi khé mat, nhiét 46 dưới 30C, tránh ánh sáng.
¢ Tiéu chudn: TCCS

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
DOC KY HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Ý KIEN CUA THAY THUOC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP

CONG TY TNHH DUGC PHAM USA - NIC (USA - NIC PHARMA)
Lô 11D dudng C — KCN Tan Tao — Q.Binh Tan — TP.HCM

ĐT : (08) 37.541.999 — Fax: (08) 37.543.999   

 
TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

DéMinkHang
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